
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 614 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

06/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP 4.0

0108854536

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: hoạt động trang trí nội thất

7410

2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn về môi trường - Tư vấn về công nghệ Tư vấn 
lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Quản lý chất thải 
nguy hại ( Chỉ hoạt động khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho phép ) Tư vấn chuyển giao công nghệ

7490

3. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe có động cơ

7710

4. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

5. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

6. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI 
PHÁP 4.0
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TECHNOLOGY AND SOLUTION 4.0 JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 4ST

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động đo đạc và bản đồ Dịch vụ điều tra, đo đạc 
và lập bản đồ; Vẽ bản đồ và thông tin về không gian Thiết kế 
quy hoạch xây dựng Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết 
cấu công trình dân dụng - công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công 
trình; Thiết kế cấp - thoát nước công trình; Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật. Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình - 
Giám sát công tác xây dựng: + Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; + Giám 
sát công tác xây dựng công trình giao thông; + Giám sát công 
tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Tư vấn lập 
quy hoạch tài nguyên nước Hoạt động điều tra cơ bản tài 
nguyên nước - Hoạt động khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật 
và các hoạt động khác về tài nguyên nước - Thực hiện các dịch 
vụ về quy hoạch, điều tra, đánh giá, khai thác sử dụng, quan 
trắc, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước; - Xây dựng cơ sở dữ 
liệu về quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước, phân 
tích, đánh giá chất lượng nước, đánh giá tác động của biến đổi 
khí hậu đến tài nguyên nước; Các dịch vụ tư vấn thiết kế, tư 
vấn giám sát trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa 
chất, khoáng sản, địa chất công trình, đo đạc bản đồ và các 
dịch vụ liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp 
luật; Chi tiết: Tư vấn, giám sát, lắp đặt các thiết bị khoa học 
công nghệ và môi trường; Lập báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược, cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi 
trường, quan trắc môi trường; Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh 
giá tác động môi trường; Tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; Lập quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường; Dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường 
Thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch 
tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép tài nguyên nước Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn 
nước ( Chỉ hoạt động khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép )

7110

10. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

11. Xây dựng công trình điện 4221

12. Xây dựng công trình công ích khác 4229

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

14. Xây dựng công trình đường sắt 4211

15. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

16. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610

19. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình thủy 4291

23. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất máy lọc nước - Sản xuất máy làm sạch 
hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ uống; - Sản xuất thiết bị 
chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hoá chất công nghiệp, 
công nghiệp đồ uống.

2819

24. Khai thác và thu gom than cứng 0510

25. Khai thác và thu gom than non 0520

26. Khai thác quặng sắt 0710

27. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

28. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

29. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

30. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

31. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

32. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà gồm đóng cọc; thử 
độ ẩm và các công việc thử nước; chống ẩm các toà nhà; Chôn 
chân trụ, dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất; uốn thép, xây 
gạch và đặt đá; lợp mái bao phủ tòa nhà; Dỡ bỏ ống khói và 
các nồi hơi công nghiệp; Xây dựng bể bơi ngoài trời; Các công 
việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng 
các thiết bị liên quan.

4390

33. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

34. Tái chế phế liệu 3830

35. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

37. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

39. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

40. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI THIÊN 
HÀ

Số 9 Hàng Cót, 
Phường Hàng Mã, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

0010700016
72

2 PHẠM THẾ 
HẢI

Số 6/51/133 Tân 
Ấp, Phường Phúc 
Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 24,000

012287781
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3 NGUYỄN 
CÔNG NAM

CH911 C1 tầng 9 
Mandarin Garden 
(khu C), Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

260.000 2.600.000.000 26,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 260.000 2.600.000.000 26,000

0420770004
52

4 HOÀNG 
QUỐC HIẾU

P317 - C4 T/T 
Giảng Võ, 
Phường Giảng 
Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

0010980026
09

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012287781
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6/51/133 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6/51/133 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THẾ HẢI Nam

17/09/1974 Kinh Việt Nam

26/03/2014 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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